NỘI DUNG KHÁM SỨC KHỎE CHO VIÊN CHỨC HỌC VIỆN 

NĂM 2016
	STT
	Chỉ tiêu khám
	Nam
	Nữ

	1
	Khám + tư vấn, kết luận (Khám LS):
	
	

	 
	1. Khám nội + tư vấn, kết luận 
	x
	x

	 
	2. Khám phụ khoa+khám vú
	 
	x

	2
	Xét nghiệm:
	
	

	 
	1. Đường máu
	x
	x

	 
	2. Acid uric
	x
	 

	 
	3. CN gan: GOT, GPT, GGT
	x
	x

	 
	4.  Mỡ máu: Cholesterol, Triglycerid, HDL, LDL
	x
	x

	
	5. CN thận: Ure, Creatinin
	x
	x

	
	6. Công thức máu
	x
	x

	3
	Chẩn đoán hình ảnh:
	
	

	 
	1. Chụp XQ tim phổi thẳng
	x
	x

	
	2. Điện tâm đồ
	x
	x

	
	3. Siêu âm ổ bụng tổng quát: Gan, mật, lách, tụy, thận, bằng quang và tiểu khung
	x
	x

	 
	4. Siêu âm: Nam : TLT; Nữ : Phần phụ
	x
	x

	
	5. Siêu âm tuyến giáp
	x
	x

	
	6. Siêu âm vú 2 bên (Nữ)
	
	x

	4
	Nội soi Tai - Mũi - Họng:
	x
	x


